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Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 
 

 

 

Đà Nẵng, ngày       tháng 10 năm 2023 

 

Kính gửi: Các cá nhân, doanh nghiệp cung cấp hàng hóa 

 

Hiện tại, Trường THCS&THPT Nguyễn Khuyến, Đà Nẵng có nhu cầu 

cần mua một số trang thiết bị cho phòng bộ môn Mỹ thuật và phòng bộ môn của 

nhà trường. Để đảm bảo thực hiện các thủ tục tổ chức lựa chọn nhà thầu theo 

đúng quy định của Luật Đấu thầu, nhà trường kính mời các đơn vị cung ứng 

hàng hóa dịch vụ tham gia chào giá cụ thể như sau:  

1. Danh mục hàng hoá: Theo danh mục chi tiết của Phụ lục 1 đính kèm. 

Yêu cầu về báo giá: Theo mẫu Phụ lục 2, cụ thể: 

- Báo giá đã bao gồm thuế GTGT và chi phí vận chuyển đến trường 

THCS&THPT Nguyễn Khuyến. 

- Báo giá gửi đến nhà trường được bỏ trong bì thư có đóng dấu niêm, có 

đầy đủ tên đơn vị, địa chỉ, số điện thoại để liên hệ. 

2. Thời gian nhận hồ sơ: Từ ngày 13/10/2023 đến 19/10/2023 (trong giờ 

hành chính) 

3. Địa điểm nộp hồ sơ: Tại Trường THCS&THPT Nguyễn Khuyến, Số 

2A đường Đặng Xuân Bảng, phường Khuê Trung, quận Cẩm Lệ, thành phố Đà 

Nẵng. 

4. Hình thức nộp hồ sơ:  

a) Nộp hồ sơ trực tiếp: Tại bộ phận Văn thư Trường THCS&THPT 

Nguyễn Khuyến, Số 2A đường Đặng Xuân Bảng, phường Khuê Trung, quận 

Cẩm Lệ, thành phố Đà Nẵng. 

b) Nộp hồ sơ theo đường bưu điện: Hồ sơ gửi theo đường bưu điện được 

tính theo dấu bưu điện trước 16h ngày 19/10/2023. 

Trường THCS&THPT Nguyễn Khuyến thông tin để các đơn vị tham gia 

chào giá./. 
 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Niêm yết: Website trường; 

- Lưu: VT, VPKT.  

HIỆU TRƯỞNG 

 

 

 

Trần Thị Kim Vân 

   



PHỤ LỤC 1  

DANH MỤC HÀNG HÓA CHI TIẾT MỜI BÁO GIÁ 

(Kèm theo Công văn số:        /THCS&THPTNK-VP ngày     tháng 10 năm 2023 

của Hiệu trưởng Trường THCS&THPT Nguyễn Khuyến) 

 

Stt Tên dụng cụ và thông số kỹ thuật ĐVT Số lượng 

1 Thước sắt 30cm + 50cm. Cái 05 

2 

Bút lông viết CD (2 đầu bút) (3 màu: 

đỏ, xanh, đen) 
Hộp 03 

3 

Bảng gỗ khắc tranh 

(Kích cỡ A3, dày 0.5 cm. Gỗ MDF) 
Cái  20 

4 

Bảng gỗ khắc tranh 

(Kích cỡ A4, dày 0.5 cm. Gỗ MDF) 
Cái  30 

5 Bảng hỗ trợ cắt giấy kích cỡ A3 Cái  05 

6 Bút sắt (vẽ nét) Cái  20 

7 Keo giấy Lốc 01 

8 Keo sữa Lọ 05 

9 Dây thép loại nhỏ Cuộn 10 

10 Màu nước dạng nén Hộp 02 

11 Cọ vẽ (loại nhỏ vẽ nét) Cái  10 

12 Giấy dó (kích cỡ A1) Tờ 20 

13 Giấy gương Ram  01 

14 Bảng mica (kích cỡ A4) Cái  20 

15 Màu Goat (lọ lớn) Lọ 15 

16 Kéo loại lớn Cái  03 

17 Chì gỗ 5B Hộp 01 

18 Tẩy 4B Cái 10 

19 Keo nến loại nhỏ Cái 30 

20 Keo nến loại lớn Cái 20 

21 Chổi Cái  03 

22 Bao rác (loại lớn) Kg  02 

23 Ky hốt rác (cán dài) Cái  01 

24 Pin đại 1.5V Cặp 20 

25 Pin tiểu AAA Cặp 20 

26 Ổ cắm điện có dây, 3 chỗ cắm Cái 08 



27 Giấy thử độ ẩm Cobalt Chloride Xấp 10 

28 Khăn lau  Cái 50 

29 Túi đựng rác Cuộn 12 

30 Chổi quét nhà Cây 17 

31 Nước rửa tay Bình 05 

32 Nước lau kính Bình 08 

33 Găng tay bảo hộ Hộp 06 

34 Ghế nhựa cao có tựa  Cái 60 

35 Năm châm gắn bảng Cái 40 

36 Bộ cây lau nhà Cái 08 

37 Hộp đựng hồ sơ Cái 30 

38 Nước lau sàn Bình 01 

39 Xà phòng rửa tay Bình 01 

40 Chổi lông gà Cây 02 

41 Thảm chùi chân Cái 02 

42 Khăn trãi bàn Cái 02 

43 Ki hốt rác Cái 01 
 

  



PHỤ LỤC 2 - MẪU BÁO GIÁ 

Đính kèm theo công văn ngày .....  tháng 10 năm 2023 

 của trường THCS&THPT Nguyễn Khuyến 
 

Tên đơn vị cung cấp:................................................................ 

Địa chỉ: .................................................................................... 

Email: (nếu có).........................................................................  

Điện thoại:................................................................................ 
 

Địa danh, ngày .... tháng...năm .... 

BÁO GIÁ  

Kính gửi: Trường THCS&THPT Nguyễn Khuyến. 

Địa chỉ: Số 2A, Đặng Xuân Bảng, P. Khuê Trung, Q. Cẩm Lệ, TP. Đà 

Nẵng.  

Theo nhu cầu của quý khách và sau khi nghiên cứu công văn mời chào giá 

của nhà trường, Công ty (Cửa hàng):...................................................................... 

xin gửi đến quý khách hàng báo giá cung cấp theo đúng yêu cầu của trường 

THCS&THPT Nguyễn Khuyến như sau:  
 

STT 
Tên hàng 

chào giá 

Tính 

năng 

(Hoặc 

thông số 

kỹ 

thuật) 

Năm 

sản 

xuất 

Đơn 

vị 

tính 

Số 

lượng 

Đơn 

giá 

Thành 

tiền 

Ghi 

chú 

         

         

Tổng cộng      
 

Số tiền bằng chữ:......................................................................  

Đơn giá trên đã bao gồm thuế giá trị gia tăng và các loại phí, lệ phí (nếu có).  

Thời gian bảo hành:..........tháng. 

Báo giá có hiệu lực:..........ngày kể từ ngày báo giá.  

Điều kiện khác kèm theo báo giá: (Nếu có). 

Trân trọng!  

ĐẠI DIỆN CỦA ĐƠN VỊ BÁO GIÁ 
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